
Số 

TT 
Nội dung

Dự toán 

năm

Ước thực

hiện quý 1 

năm 2025

Ước thực 

hiện/Dự toán 

năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện quý 

1 năm nay so với 

cùng kỳ năm trước 

(tỷ lệ %)

1 2 3 4 5 6

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí   190.897      44.550   23,34 109,18

1 Lệ phí     25.000        7.751   31,00 123,19

Lệ phí ra vào CHK,SB     25.000        7.751   31,00 123,19

2 Phí   165.897      36.799   22,18 106,63

Phí cảng vụ hàng không   165.897      36.799   22,18 106,63

II Chi từ nguồn thu phí được để lại       4.729   24 0,51 9,20

1 Chi sự nghiệp       4.729   24 0,51 9,20

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       4.729   24 0,51 9,20

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước   184.662      38.315   20,75 159,88

1 Lệ phí     25.000        7.751   31,00 123,19

Lệ phí ra vào CHK,SB     25.000        7.751   31,00 123,19

2 Phí   159.662      30.564   19,14 172,94

Phí cảng vụ hàng không   159.662      30.564   19,14 172,94

B Dự toán chi ngân sách nhà nước     34.665   0 0

I Nguồn ngân sách trong nước     34.665   0 0

1 Chi quản lý hành chính     34.665   0 0

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ     34.665   0 0

   Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính

  Đơn vị: Cảng vụ hàng không miền Bắc CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Chương: 021 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày 10 tháng  4 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đoàn Minh Quân

Hà Nội, ngày    tháng 4 năm 2025

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I/2025

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị

 dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai 

ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

         (Tên đơn vị) công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 1/2025 như sau:

ĐV tính: Triệu đồng



CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG MIỀN BẮC 

 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                       

Số:           /CVMB-KHTC 
V/v báo cáo công khai tình hình thực hiện dự 

toán ngân sách nhà nước quý I năm 2025. 

                   Hà Nội, ngày    tháng 4 năm 2025. 

 

Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam. 

 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức 

được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 

15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn 

vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, 

Cảng vụ hàng không miền Bắc báo cáo việc công khai tình hình thực hiện 

ngân sách nhà nước quý I năm 2025 theo đúng quy định về nội dung, hình thức 

và thời điểm công khai (theo Biểu đính kèm). 

Kính báo cáo! 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phòng KHTC–Cục HKVN; 
- Giám đốc (để b/c); 

- Lưu: VT, KH-TC (Thu.06bn).  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đoàn Minh Quân 

 



THUYẾT MINH ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI     

NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2025 

 

Cảng vụ HKMB đã thực hiện đúng quy định của Nhà nước đối với công 

tác Tài chính - Kế toán. Thực hiện đầy đủ các quy định, chính sách, pháp luật 

đối với các khoản nộp ngân sách Nhà nước về phí và lệ phí, đảm bảo đầy đủ, 

chính xác và kịp thời.  

          1. Số thu phí, lệ phí: 

- Tổng thu: Dự toán được giao năm 2025: 190.897 triệu đồng, thực hiện 

Quý I năm 2025: 44.550 triệu đạt 23,34% so với dự toán được giao, đạt 

109,18% so với cùng kỳ năm 2024. 

- Nộp NSNN: Dự toán được giao là 184.662 triệu đồng, thực hiện Quý I 

2025:  38.315 triệu đồng đạt 20,75% so với dự toán được giao, đạt 159,88% so 

với cùng kỳ năm 2024. 

- Số phí được để lại: 6.235 triệu đồng, thực hiện Quý I năm 2025 là 6.235 

triệu đồng đạt 100% dự toán. 

2. Chi từ nguồn NSNN 

         Dự toán Chi quản lý nhà nước năm 2025 là 34.665 triệu đồng: Cảng vụ 

HKMB thực hiện đúng các chế độ, chính sách của Nhà nước và quy định của 

đơn vị, thực  hiện Quý I năm 2025 là 0 đồng.  

Nguyên nhân: Năm 2024 trở về trước đơn vị được áp dụng cơ chế tài 

chính của đơn vị sự nghiệp công lập nguồn chi được sử dụng từ nguồn phí được 

để lại. Năm 2025, do thay đổi cơ chế tài chính đơn vị được giao dự toán từ hai 

nguồn là phí và nguồn ngân sách nhà nước cấp nên đơn vị gặp khó khăn trong 

việc mở tài khoản dự toán. Tại thời điểm này đơn vị chưa kịp mở tài khoản dự 

toán. Hiện tại, đơn vị đã đăng ký sử dụng tài khoản dự toán tại kho bạc.  

3. Chi từ nguồn phí được để lại 

- Dự toán chi không thường xuyên từ nguồn phí được giữ lại năm 2024: 

4.729 triệu đồng, thực  hiện Quý I năm 2025: 24 triệu  đạt 0,51% so với dự toán 

được giao. 

Cảng vụ HKMB tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và quy chế của 

đơn vị về chi ngân sách. Trong Quý I năm 2025, Cảng vụ HKMB đang trong 

quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu mua sắm.   



Số 

TT 
Nội dung

Dự toán 

năm

Ước thực

hiện quý 2 

năm 2025

Ước thực 

hiện/Dự toán 

năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện quý 

2 năm nay so với 

cùng kỳ năm trước 

(tỷ lệ %)

1 2 3 4 5 6

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí   190.897      59.754   31,30 137,90

1 Lệ phí     25.000        9.332   37,33 113,28

Lệ phí ra vào CHK,SB     25.000        9.332   37,33 113,28

2 Phí   165.897      50.422   30,39 143,69

Phí cảng vụ hàng không   165.897      50.422   30,39 143,69

II Chi từ nguồn thu phí được để lại       4.729   253 5,35 46,77

1 Chi sự nghiệp       4.729   253 5,35 46,77

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       4.729   253 5,35 46,77

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước   184.662      59.754   32,36 218,71

1 Lệ phí     25.000        9.332   37,33 113,28

Lệ phí ra vào CHK,SB     25.000        9.332   37,33 113,28

2 Phí   159.662      50.422   31,58 264,22

Phí cảng vụ hàng không   159.662      50.422   31,58 264,22

B Dự toán chi ngân sách nhà nước     55.993      18.659   33,32

I Nguồn ngân sách trong nước     55.993      18.659   33,32

1 Chi quản lý hành chính     55.993      18.659   33,32

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ     55.993      18.659   33,32

         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai 

ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

   Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính

  Đơn vị: Cảng vụ hàng không miền Bắc CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Chương: 021 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày    tháng 7 năm 2025

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ II/2025

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị

 dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Đoàn Minh Quân

         Cảng vụ HKMB công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 2/2025 như sau:

ĐV tính: Triệu đồng

Ngày     tháng  7 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG MIỀN BẮC 

 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                       

Số:           /CVMB-KHTC 
V/v báo cáo công khai tình hình thực hiện dự 

toán ngân sách nhà nước quý II năm 2025. 

                   Hà Nội, ngày    tháng 7 năm 2025. 

 

Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam. 

 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức 

được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 

15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn 

vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, 

Cảng vụ hàng không miền Bắc báo cáo việc công khai tình hình thực hiện 

ngân sách nhà nước quý II năm 2025 theo đúng quy định về nội dung, hình thức 

và thời điểm công khai (theo Biểu đính kèm). 

Kính báo cáo! 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phòng KHTC–Cục HKVN; 
- Giám đốc (để b/c); 

- Lưu: VT, KH-TC (Thu.06bn).  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đoàn Minh Quân 

 



THUYẾT MINH ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI     

NGÂN SÁCH QUÝ II NĂM 2025 

 

Cảng vụ HKMB đã thực hiện đúng quy định của Nhà nước đối với công 

tác Tài chính - Kế toán. Thực hiện đầy đủ các quy định, chính sách, pháp luật 

đối với các khoản nộp ngân sách Nhà nước về phí và lệ phí, đảm bảo đầy đủ, 

chính xác và kịp thời.  

          1. Số thu phí, lệ phí: 

- Tổng thu: Dự toán được giao năm 2025: 190.897 triệu đồng, thực hiện 

Quý II năm 2025: 59.754 triệu đạt 31,30% so với dự toán được giao, đạt 

137,90% so với cùng kỳ năm 2024. 

- Nộp NSNN: Dự toán được giao là 184.662 triệu đồng, thực hiện Quý II 

2025:  59.754 triệu đồng đạt 32,36% so với dự toán được giao, đạt 218,71% so 

với cùng kỳ năm 2024. 

- Số phí được để lại: 6.235 triệu đồng, thực hiện Quý II năm 2025 là 0 

triệu đồng. (số phí để lại thuộc quý 1/2025). 

2. Chi từ nguồn NSNN 

         Dự toán Chi quản lý nhà nước năm 2025 là 55.993 triệu đồng, thực  hiện 

Quý II năm 2025 là 18.659 đồng đạt 33,32% dự toán.  

Cảng vụ HKMB tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và quy chế của 

đơn vị về chi ngân sách.  

3. Chi từ nguồn phí được để lại 

- Dự toán chi không thường xuyên từ nguồn phí được giữ lại năm 2024: 

4.729 triệu đồng, thực  hiện Quý II năm 2025: 253 triệu  đạt 5,35% so với dự 

toán được giao và bằng 46,77 số thực hiện cùng kỳ năm 2024. 



Số 

TT 
Nội dung

Dự toán 

năm

Ước thực

hiện quý 3 

năm 2025

Ước thực 

hiện/Dự toán 

năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện quý 

3 năm nay so với 

cùng kỳ năm trước 

(tỷ lệ %)

1 2 3 4 5 6

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí   190.897      29.688   15,55 74,50

1 Lệ phí     25.000        6.543   26,17 93,65

Lệ phí ra vào CHK,SB     25.000        6.543   26,17 93,65

2 Phí   165.897      23.145   13,95 70,44

Phí cảng vụ hàng không   165.897      23.145   13,95 70,44

II Chi từ nguồn thu phí được để lại       4.729   391 8,27 51,52

1 Chi sự nghiệp       4.729   391 8,27 51,52

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       4.729   391 8,27 51,52

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước   184.662      29.688   16,08 94,69

1 Lệ phí     25.000        6.543   26,17 93,65

Lệ phí ra vào CHK,SB     25.000        6.543   26,17 93,65

2 Phí   159.662      23.145   14,50 94,99

Phí cảng vụ hàng không   159.662      23.145   14,50 94,99

B Dự toán chi ngân sách nhà nước     55.993        9.828   17,55

I Nguồn ngân sách trong nước     55.993        9.828   17,55

1 Chi quản lý hành chính     55.993        9.828   17,55

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ     55.993        9.828   17,55

         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai 

ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

   Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính

  Đơn vị: Cảng vụ hàng không miền Bắc CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Chương: 021 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2025

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ III/2025

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị

 dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Đoàn Minh Quân

         Cảng vụ HKMB công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 3/2025 như sau:

ĐV tính: Triệu đồng

Ngày 08 tháng  10 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG MIỀN BẮC 

 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                       

Số:           /CVMB-KHTC 
V/v báo cáo công khai tình hình thực hiện dự 

toán ngân sách nhà nước quý III năm 2025. 

                   Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2025. 

 

Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam. 

 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức 

được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 

15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn 

vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, 

Cảng vụ hàng không miền Bắc báo cáo việc công khai tình hình thực hiện 

ngân sách nhà nước quý III năm 2025 theo đúng quy định về nội dung, hình 

thức và thời điểm công khai (theo Biểu đính kèm). 

Kính báo cáo! 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phòng KHTC–Cục HKVN; 
- Giám đốc (để b/c); 

- Lưu: VT, KH-TC (Thu.06bn).  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đoàn Minh Quân 

 



THUYẾT MINH ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI     

NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2025 

 

Cảng vụ HKMB đã thực hiện đúng quy định của Nhà nước đối với công 

tác Tài chính - Kế toán. Thực hiện đầy đủ các quy định, chính sách, pháp luật 

đối với các khoản nộp ngân sách Nhà nước về phí và lệ phí, đảm bảo đầy đủ, 

chính xác và kịp thời.  

          1. Số thu phí, lệ phí: 

- Tổng thu: Dự toán được giao năm 2025: 190.897 triệu đồng, thực hiện 

Quý III năm 2025: 29.688 triệu đạt 15,55% so với dự toán được giao, đạt 

74,50% so với cùng kỳ năm 2024. 

- Nộp NSNN: Dự toán được giao là 184.662 triệu đồng, thực hiện Quý III 

2025:  29.688 triệu đồng đạt 16,08% so với dự toán được giao, đạt 94,69% so 

với cùng kỳ năm 2024. 

- Số phí được để lại: 6.235 triệu đồng, thực hiện Quý III năm 2025 là 0 

triệu đồng. (số phí để lại thuộc quý 1/2025). 

2. Chi từ nguồn NSNN 

         Dự toán Chi quản lý nhà nước năm 2025 là 55.993 triệu đồng, thực  hiện 

Quý III năm 2025 là 9.828 đồng đạt 17,55% dự toán.  

Cảng vụ HKMB tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và quy chế của 

đơn vị về chi ngân sách.  

3. Chi từ nguồn phí được để lại 

- Dự toán chi không thường xuyên từ nguồn phí được giữ lại năm 2024: 

4.729 triệu đồng, thực  hiện Quý III năm 2025: 391 triệu  đạt 8,27% so với dự 

toán được giao và bằng 51,52 số thực hiện cùng kỳ năm 2024. 



Số 

TT 
Nội dung

Dự toán 

năm

Ước thực

hiện quý 4 

năm 2025

Ước thực 

hiện/Dự toán 

năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện 

quý 4 năm nay 

so với cùng kỳ 

năm trước (tỷ 

1 2 3 4 5 6

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí   190.897      31.093   16,29 94,16

1 Lệ phí     25.000        5.162   20,65 69,89

Lệ phí ra vào CHK,SB     25.000        5.162   20,65 69,89

2 Phí   165.897      25.931   15,63 101,15

Phí cảng vụ hàng không   165.897      25.931   15,63 101,15

II Chi từ nguồn thu phí được để lại       4.729   385 8,14 19,89

1 Chi sự nghiệp       4.729   385 8,14 19,89

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       4.729   385 8,14 19,89

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước   184.662      31.093   16,84 141,49

1 Lệ phí     25.000        5.162   20,65 69,89

Lệ phí ra vào CHK,SB     25.000        5.162   20,65 69,89

2 Phí   159.662      25.931   16,24 177,74

Phí cảng vụ hàng không   159.662      25.931   16,24 177,74

B Dự toán chi ngân sách nhà nước     55.993      15.812   28,24

I Nguồn ngân sách trong nước     55.993      15.812   28,24

1 Chi quản lý hành chính     55.993      15.812   28,24

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ     55.993      15.812   28,24

         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về 

công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ 

trợ

   Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính

  Đơn vị: Cảng vụ hàng không miền Bắc CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Chương: 019 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  12 tháng 01 năm 2026

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ IV/2025

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị

 dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Đoàn Minh Quân

         Cảng vụ HKMB công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 4/2025 như sau:

ĐV tính: Triệu đồng

Ngày 12 tháng  01 năm 2026

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG MIỀN BẮC 

 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                       

Số:           /CVMB-KHTC 
V/v báo cáo công khai tình hình thực hiện dự 

toán ngân sách nhà nước quý IV năm 2025 

                   Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2026. 

 

Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam 

 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức 

được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 

15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn 

vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, 

Cảng vụ hàng không miền Bắc báo cáo việc công khai tình hình thực hiện 

ngân sách nhà nước quý IV năm 2025 theo đúng quy định về nội dung, hình 

thức và thời điểm công khai (theo Biểu đính kèm). 

Kính báo cáo! 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phòng KHTC–Cục HKVN; 
- Giám đốc (để b/c); 

- Lưu: VT, KH-TC (Thu.06bn).  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đoàn Minh Quân 

 



THUYẾT MINH ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI     

NGÂN SÁCH QUÝ IV NĂM 2025 

 

Cảng vụ HKMB đã thực hiện đúng quy định của Nhà nước đối với công 

tác Tài chính - Kế toán. Thực hiện đầy đủ các quy định, chính sách, pháp luật 

đối với các khoản nộp ngân sách Nhà nước về phí và lệ phí, đảm bảo đầy đủ, 

chính xác và kịp thời.  

          1. Số thu phí, lệ phí: 

- Tổng thu: Dự toán được giao năm 2025: 190.897 triệu đồng, thực hiện 

Quý IV năm 2025: 31.093 triệu đạt 16,29% so với dự toán được giao, đạt 

94,16% so với cùng kỳ năm 2024. 

- Nộp NSNN: Dự toán được giao là 184.662 triệu đồng, thực hiện Quý IV 

2025:  31.093  triệu đồng đạt 16,84% so với dự toán được giao, đạt 141,49% so 

với cùng kỳ năm 2024. 

- Số phí được để lại: 6.235 triệu đồng, thực hiện Quý IV năm 2025 là 0 

triệu đồng. (số phí để lại thuộc quý 1/2025). 

2. Chi từ nguồn NSNN 

         Dự toán Chi quản lý nhà nước năm 2025 là 55.993 triệu đồng, thực  hiện 

Quý IV năm 2025 là 15.812 đồng đạt 28,24% dự toán.  

Cảng vụ HKMB tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và quy chế của 

đơn vị về chi ngân sách.  

3. Chi từ nguồn phí được để lại 

- Dự toán chi không thường xuyên từ nguồn phí được giữ lại năm 2025: 

4.729 triệu đồng, thực  hiện Quý IV năm 2025: 385 triệu  đạt 8,14% so với dự 

toán được giao và bằng 19,89 số thực hiện cùng kỳ năm 2024. 



Số 

TT 
Nội dung

Dự toán 

năm

Ước thực

hiện 6 

tháng 

năm 2025

Ước thực 

hiện/Dự toán 

năm (tỷ lệ %)

Ước thực 

hiện 6 tháng 

năm nay so 

với cùng kỳ 

1 2 3 4 5 6

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí   190.897    104.304   54,64 123,97

1 Lệ phí     25.000      17.083   68,33 117,57

Lệ phí ra vào CHK,SB     25.000      17.083   68,33 117,57

2 Phí   165.897      87.221   52,58 125,31

Phí cảng vụ hàng không   165.897      87.221   52,58 125,31

II Chi từ nguồn thu phí được để lại       4.729   277 5,86 34,54

1 Chi sự nghiệp       4.729   277 5,86 34,54

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       4.729   277 5,86 34,54

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước   184.662      98.069   53,11 191,22

1 Lệ phí     25.000      17.083   68,33 117,57

Lệ phí ra vào CHK,SB     25.000      17.083   68,33 117,57

2 Phí   159.662      80.986   50,72 220,33

Phí cảng vụ hàng không   159.662      80.986   50,72 220,33

B Dự toán chi ngân sách nhà nước     55.993      18.659   33,32

I Nguồn ngân sách trong nước     55.993      18.659   33,32

1 Chi quản lý hành chính     55.993      18.659   33,32

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ     55.993      18.659   33,32

         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà 

nước hỗ trợ

   Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính

  Đơn vị: Cảng vụ hàng không miền Bắc CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Chương: 021 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày    tháng 7 năm 2025

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị

 dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Đoàn Minh Quân

         Cảng vụ HKMB công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng đầu như 

ĐV tính: Triệu đồng

Ngày     tháng  7 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG MIỀN BẮC 

 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                       

Số:           /CVMB-KHTC 
V/v báo cáo công khai tình hình thực hiện dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2025. 

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2026 

 

Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam. 

 

Căn cứ Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức 

được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 

15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn 

vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, 

Cảng vụ hàng không miền Bắc báo cáo việc công khai tình hình thực hiện 

ngân sách nhà nước năm 2025 (Theo Biểu đính kèm). 

Kính báo cáo! 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phòng KHTC – CHK (để b/c); 
- Giám đốc (để b/c); 

- Lưu: VT, KH-TC (Thu.06bn).  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đoàn Minh Quân 

 



 Đơn vị: Cảng vụ hàng không miền Bắc

 Chƣơng: 019

ĐVT: Trđ

Số 

TT
Nội dung  Dự toán năm 

  thực hiện 

năm 2025 

Ƣớc thực 

hiện/Dự toán 

năm (tỷ lệ 

%)

Ƣớc thực hiện 

năm nay so với 

cùng kỳ năm 

trƣớc (tỷ lệ %)

A
Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ 

phí

I  Số thu phí, lệ phí 190.897 147.034 77,02 89,09

1 Lệ phí 25.000 29.074 116,30 100,48

Lệ phí ra vào CHK,SB 25.000 29.074 116,30 100,48

2 Phí 165.897 117.960 71,10 86,67

Phí Cảng vụ hàng không 165.897 117.960 71,10 86,67

II Chi từ nguồn thu phí đƣợc để lại 4.729 1.813 38,34 89,49

1 Chi sự nghiệp 4.729 1.813 38,34 89,49

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 4.729 1.813 38,34 89,49

2 Chi quản lý hành chính

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà 

nƣớc
184.662 140.799 76,25 139,66

1 Lệ phí 25.000 29.074 116,30 100,48

Lệ phí ra vào CHK,SB 25.000 29.074 116,30 100,48

2 Phí 159.662 111.725 69,98 155,43

Phí Cảng vụ hàng không 159.662 111.725 69,98 155,43

B Dự toán chi ngân sách nhà nƣớc
        55.993         43.199   77,15

I Nguồn ngân sách trong nƣớc
        55.993         43.199   77,15

Biểu số 3-Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT- BTC ngày15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị

 dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân 

sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

Cảng vụ HKMB công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách năm 2025 như sau:



1 Chi quản lý hành chính
        55.993         43.199   77,15

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 
        55.993         43.199   77,15

Đoàn Minh Quân

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2026

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ

 KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC 



THUYẾT MINH ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI     

NGÂN SÁCH NĂM 2025 

 

Cảng vụ HKMB đã thực hiện đúng quy định của Nhà nước đối với công 

tác Tài chính - Kế toán. Thực hiện đầy đủ các quy định, chính sách, pháp luật 

đối với các khoản nộp ngân sách Nhà nước về phí và lệ phí, đảm bảo đầy đủ, 

chính xác và kịp thời.  

          1. Số thu phí, lệ phí: 

- Tổng thu: Dự toán được giao năm 2025: 190.897 triệu đồng, thực hiện 

năm 2025: 147.034 triệu đạt 77,02% so với dự toán được giao, đạt 89,09% so 

với cùng kỳ năm 2024. 

- Nộp NSNN: Dự toán được giao là 184.662 triệu đồng, thực hiện  năm 

2025:  140.799  triệu đồng đạt 76,25% so với dự toán được giao, đạt 139,66% 

so với cùng kỳ năm 2024. 

- Số phí được để lại: 6.235 triệu đồng, thực hiện năm 2025 là 6.235 triệu 

đồng. 

2. Chi từ nguồn NSNN 

         Dự toán Chi quản lý nhà nước năm 2025 là 55.993 triệu đồng, thực  hiện 

năm 2025 là 43.199 đồng đạt 77,15% dự toán.  

Cảng vụ HKMB tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và quy chế của 

đơn vị về chi ngân sách.  

3. Chi từ nguồn phí được để lại 

- Dự toán chi không thường xuyên từ nguồn phí được giữ lại năm 2025: 

4.729 triệu đồng, thực  hiện năm 2025: 1.813 triệu  đạt 38,34% so với dự toán 

được giao và bằng 89,49 số thực hiện cùng kỳ năm 2024. 


